
 Rác khó xử lý 

○ Kyushu Hokusei (Ltd) ２４－１１７０      ○ Trung tâm tái chế gỗ   
           Fuchigamigumi (Ltd) 

２４－１１７０

○  Hoshiyama (Ltd)  ２３－１０３０○ Công ty công nghiệp Yoshiyuki ４４－１２６２
○  Kobayashi Alumi             
                       (Co., Ltd) 

２７－００７０    ○  Công ty TNHH Arai ２３－９６４６

○ Công ty cổ phần phát
      triển Nishimoro (Ltd) 

          ４６－１５３０   ○ Ban nghệ thuật trồng vườn Kobayashi
                – Hiệp hội nông nghiệp Nhật bản JA  

     ２３－１３１８

○  SANKYOCorporation ２１－６１２３   ○ Trung tâm thu gom và vận chuyển 
          Kobayashi - Hiệp hội nông nghiệp 
           Nhật bản JA     

     ２２－７９３８

● Rác thải y tế lây nhiễm  　　　　Vui lòng đưa trả lại cho cơ sở y tế đã kê đơn/ nhà thuốc. 
・Rác thải y tế lây nhiễm ví dụ như kim tiêm (mũi kim tiêm, kim cánh bướm), v.v 

Thông tin liên hệ của công ty chuyên môn/ cơ sở có tiếp nhận xử lý 

○ Về rác thải nói chung của các đơn vị sự nghiệp 

　Những loại dưới đây là rác không thể thu gom, xử lý, vứt trong thành phố. Hãy trao 
đổi với cửa hàng bán, đơn vị xử lý chuyên nghiệp, cửa hàng thu mua, hoặc nhờ họ xử 
lý giúp.  
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              ☎（２３－０３３３）

Ph ế li ệu ki ến tr úc, x ây d ựng 

Bê tông, gạch khối, gạch, 
Xi-măng 

Gạch 
Thủy tinh,Kính cửa sổ 

Các loại cửa, vách ngăn shoji, 
vụn gỗ/ vỏ bào từ cửa  

Tấm trần hoặc tường thạch cao 

Chiếu, ngói 

Bồn rửa ở bếp, bồn rửa mặt, bồn cầu, 
Bể tắm, bồn tắm 

Tấm lợp bằng nhựa dẻo ・Ống nhựa 
PVC  

Tấm kim loại mạ kẽm, khung sắt, 
sắt vụn từ lõi cốt thép 

Đàn piano (dương cầm), piano điện 
tử 

农
机
具
、

二
轮
车 

Dụng cụ nông nghiệp, xe 2 bánh, máy 
cày, máy xới đất, máy canh tác ・Xe 
máy, xe tay ga (scooter), vành bánh 
xe 

Ắc – quy 

 Nồi hơi, máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt 
trời, máy đun nước nóng (trong nhà bếp) 

Lốp hỏng 　 

Bình cứu hỏa 

Két sắt chịu nhiệt  

 Bàn thờ, tủ thờ Hãy trao đổi với cửa hàng bán, cửa hàng thu mua. 
Phế liệu nhựa vinyl dùng trong nông nghiệp ・Hộp 
đựng để trồng cây giống (dùng cho lúa nước) 

Nổ, bình ga (LP gas) ・Xăng dầu, 
dầu hỏa, dầu hỗn hợp 
Dầu máy, dung môi pha loãng sơn 
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　Đối với rác thải ra trong quá trình hoạt động sự nghiệp (kinh doanh), luật pháp và 
các điều lệ qui định nghĩa vụ của người đơn vị đó phải có trách nhiệm xử lý một cách 
thích hợp. 
Xin hãy liên hệ trực tiếp với đơn vị xử lý chuyên nghiệp được thành phố cấp phép để 
nhờ họ giúp xử lý rác thải nói chung của các đơn vị sự nghiệp. Ngoài ra, hãy trực tiếp 
hỏi đơn vị xử lý chuyên nghiệp về phí xử lý và cách thức vận chuyển, thu gom.

 
 

Đơn vị vận chuyển, thu gom được cấp phép  

○ Kyushu Hokusei (Ltd.)             ２３－１１７０　○ Pháp nhân NPO Akatonbo 　　　　 ２２－２５６０ 

○ Hoshiyama (Ltd)                       ２３－１０３０　○ Cửa hàng Nandemoya 　　　　　　２４－０２１０ 
○ Công ty TNHH Arai                  ２３－９６４６　○ Công ty cổ phần phát triển Nishimoro (Ltd) 

                                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４６－１５３０  
○ Kobayashi Alumi (Co., Ltd)   ２７－００７０　○ Công ty xây dựng công nghiệp Kozono (Ltd) 
 　　                                                                         ４６－０４５８  

○ Công ty TNHH Trung tâm phân trộn Kobayashi 　　　２７－０４０１
○ Miyako-Kita Seisou Kosha (Ltd)                                    ０９８６－３８－０２３４ 

　Việc dùng túi chuyên dụng dành cho rác thải nói chung của các đơn vị sự nghiệp để vứt rác của 
hộ gia đình, hoặc bán túi chuyên dụng cho các hộ gia đình nói chung là hành vi vi phạm. 
Ngoài ra, việc đặt thùng thu gom dành cho rác thải nói chung của các đơn vị sự nghiệp ở vườn nhà 
với mục đích vứt rác của hộ gia đình cũng là hành vi vi phạm. Tuyệt đối xin đừng làm như vậy. 

Hãy trao đổi với cửa hàng bán, cửa hàng thu mua. 

Hãy trao đổi với cửa hàng bán, cửa hàng thu mua. 

 Rác khó xử lý 

cây bị đốn hạ (cây tre), cành cây, khúc 
gỗ, rễ cây 

linh kiện xe ô tô 


